








Nội dungThời gian

Đón tiếp khách mời, đại biểu tham dự08:00 – 08:30

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu08:30 – 08:40

Phát biểu khai mạc
 GS. TS. Lê Hồng Hạnh – Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam 
 TS. Nhan Cẩm Trí – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính

TP. Hồ Chí Minh 

08:40 – 09:00

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

09:00 – 09:15

Tham luận 1: Kết hợp phương thức trọng tài - hòa giải trong giải quyết
tranh chấp: Xu hướng quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam

Trình bày: LS. Đặng Việt Anh - Giám đốc Công ty Luật TNHH ANHISA, Trọng
tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Hòa giải viên Trung tâm
Hòa giải Việt Nam (VMC)

09:15 – 09:35

Tham luận 2: Khả năng rút ngắn thời gian thông qua chuyển đổi phương
thức giải quyết tranh chấp: Thực tiễn áp dụng và vấn đề phát sinh
Trình bày: LS. Hoàng Nguyễn Hạ Quyên – Luật sư điều hành Công ty Luật
TNHH LNT & Thành viên, Trọng tài viên VIAC, Hòa giải viên VMC

09:35 – 09:55

Hội thảo 02 phân tích, đánh giá các thuận lợi và bất cập củamô hình kết hợp trọng tài – hòa giải, đồng thời trao đổi

về thực tiễn áp dụng mô hình này tại Việt Nam và trên quốc tế. Qua đó, sự kiện sẽ cung cấp các thông tin có tính

tham khảo và ứng dụng cao, đưa ra một số đề xuất, giải pháp cũng như các lưu ý về rủi ro nhằm giúp doanh nghiệp

triển khai hiệu quảmô hình kết hợp này khi phát sinh tranh chấp.



Nội dungThời gian

Giải lao09:55 – 10:10

Tham luận 3: Phân định vai trò và cách lựa chọn trọng tài viên và hòa giải
viên khi kết hợp nhiều phương thức giải quyết tranh chấp

Trình bày: LS. Ngô Quỳnh Anh - Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Cộng Sự
Tinh Tú (EP Legal)

10:10 – 10:30

Tham luận 4: Khuyến nghị về quy định pháp luật và giải pháp cho doanh
nghiệp trong thiết kế, vận hành thỏa thuận giải quyết tranh chấp kết hợp

Trình bày: PGS. TS. Dương Anh Sơn - Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Kinh
tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh (UEF), Trọng tài viên VIAC

10:30 – 10:50

Thảo luận và giải đáp câu hỏi

Điều phối bởi:
 LS. Châu Việt Bắc - Phó Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

(VIAC)
 Ông Phan Trọng Đạt – Quyền Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC)

10:50 – 11:40

Phát biểu bế mạc Hội thảo11:40 – 11:45

Tài liệu Hội thảo chuyên đề 02

Thông tin chung về

CHUỖI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ VÀ DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI – HÒA GIẢI NĂM 2025

Chuỗi Hội thảo chuyên đề và Diễn đàn Khoa học về trọng tài – Hòa giải là chuỗi hoạt động học thuật thường niên 

được VIAC và các đối tác triển khai, hướng đến cung cấp diễn đàn trao đổi chuyên môn hữu ích; góp phần hỗ trợ 

hiệu quả cho quá trình tham gia giải quyết tranh chấp và hoàn thiện khung pháp lý về ADRs tại Việt Nam. Đặt 

trọng tâm xoay quanh chủ điểm “Quản trị thời gian trong tố tụng trọng tài: Yêu cầu từ thực tiễn và công cụ thực 

hiện”, VIAC cùng các đối tác sẽ tập trung khai thác những chủ đề như sau: 

Hội thảo chuyên đề 1: Thời gian giải quyết tranh chấp tại trọng tài và tác động từ các thủ tục tố tụng có
liên quan – Ngày 14/3/2025

Hội thảo chuyên đề 2: Chiến lược rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp thông qua phương thức trọng tài
và hòa giải – Ngày 21/3/2025

Hội thảo chuyên đề 3: Kiểm soát thời hạn giao nộp chứng cứ trong tố tụng trọng tài – Ngày 28/3/2025

Diễn đàn khoa học Trọng tài – Hòa giải: Quản trị thời gian trong tố tụng trọng tài: Yêu cầu từ thực tiễn và
các công cụ thực hiện – Ngày 4/4/2025

Thông tin Chuỗi sự kiện AMS 2025
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CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢIHỘI THẢO 02

THAM LUẬN

KẾT HỢP PHƯƠNG THỨC 
TRỌNG TÀI – HÒA GIẢI 
TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP:
XU HƯỚNG QUỐC TẾ VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM

Luật sư Đặng Việt Anh
Giám đốc Điều hành Công ty Luật TNHH ANHISA
Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC)

NỘI DUNG

XU HƯỚNG KẾT HỢP PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI – HÒA GIẢI 

THƯƠNG MẠI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

THỰC TIỄN ÁP DỤNG

CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI KẾT HỢP TRỌNG TÀI 

VÀ HÒA GIẢI

CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢIHỘI THẢO 02
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03
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XU HƯỚNG KẾT HỢP PHƯƠNG THỨC 

TRỌNG TÀI – HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 

TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

a. Quy định trong Quy tắc của các trung tâm trọng tài quốc tế

1. XU HƯỚNG KẾT HỢP PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI – HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 
TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

• Điều 4 – Phụ lục Quy tắc Hòa
giải 2014 của ICC

• Điều 11 Quy tắc Hòa giải 2020
của LCIA

• Điều 6.4 và Điều 32 Quy tắc
SIAC 2025

• Áp dụng Luật mẫu UNCITRAL,
• Điều 36 Luật mẫu UNCITRAL

• Điều 36.2 Quy tắc Trọng tài
HKIAC 2024

• Điều 29 Quy tắc VIAC 2017

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

3
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QUY TẮC HÒA GIẢI ICC 2014: PHỤ LỤC - ĐIỀU 4 

ĐIỀU 4: ĐỐI VỚI THỦ TỤC TIỀN TRỌNG TÀI ICC

“Trường hợp một thủ tục hòa giải được tiến hành sau khi đã nộp đơn khởi

kiện theo Quy tắc Trọng tài ICC liên quan đến cùng các bên tranh chấp, liên

quan đến toàn bộ hoặc một phần tranh chấp, phí nộp hồ sơ cho thủ tục trọng

tài sẽ được khấu trừ vào chi phí hành chính của thủ tục hòa giải, nếu tổng

phí nộp hồ sơ cho thủ tục trọng tài đã thanh toán vượt quá 7.500 USD.”

a. Quy định trong Quy tắc của các trung tâm trọng tài quốc tế

1. XU HƯỚNG KẾT HỢP PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI – HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 
TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

QUY TẮC HÒA GIẢI LCIA 2020: ĐIỀU 11

ĐIỀU 11: THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI TÒA ÁN HOẶC TRỌNG TÀI

“Trừ khi có thỏa thuận khác giữa các bên, việc tiến hành thủ tục hòa giải

không ảnh hưởng đến quyền của các bên khởi kiện hoặc tiếp tục bất kỳ

thủ tục tố tụng nào tại tòa án hoặc trọng tài liên quan đến đối tượng tranh

chấp đang được hòa giải.”

a. Quy định trong Quy tắc của các trung tâm trọng tài quốc tế

1. XU HƯỚNG KẾT HỢP PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI 
– HÒA GIẢI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

5
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ĐIỀU 6.4: THÔNG BÁO KHỞI KIỆN

CÓ THỂ BAO GỒM:

(a) Bất kỳ ý kiến nào về việc áp dụng các

phương thức giải quyết tranh chấp thân

thiện, chẳng hạn như hòa giải theo Nghị

định thư SIAC-SIMC AMA nhằm giải

quyết toàn bộ hoặc một phần tranh chấp;

và

(b) Đơn Khởi kiện theo Quy tắc 33.2.

a. Quy định trong Quy tắc của các trung tâm trọng tài quốc tế

1. XU HƯỚNG KẾT HỢP PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI 
– HÒA GIẢI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

QUY TẮC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI SIAC 2025

ĐIỀU 32.4: Ngay khi có thể sau khi Hội đồng Trọng tài được thành

lập, Hội đồng Trọng tài sẽ triệu tập Cuộc họp sơ bộ (CMC) đầu tiên

với các bên để thảo luận về các thủ tục phù hợp và hiệu quả nhất

cho vụ tranh chấp. Tại Cuộc họp sơ bộ đầu tiên, Hội đồng Trọng tài

có thể tham vấn thêm với các bên về:

(a) khả năng giải quyết toàn bộ hoặc một phần tranh chấp, bao

gồm thông qua việc áp dụng các phương thức giải quyết tranh

chấp thân thiện, chẳng hạn như hòa giải theo Nghị định thư

SIAC-SIMC AMA; và

(b) tính phù hợp của việc áp dụng các thủ tục bền vững về môi

trường cho quá trình trọng tài

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

a. Quy định trong Quy tắc của các trung tâm trọng tài quốc tế

1. XU HƯỚNG KẾT HỢP PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI 
– HÒA GIẢI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Theo QUY TẮC HÒA GIẢI UNCITRAL

ĐIỀU 10: TRỌNG TÀI, TÒA ÁN HOẶC MỘT CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KHÁC

1. Thủ tục hòa giải theo quy tắc này có thể được tiến hành vào bất kỳ thời điểm nào, không phụ thuộc vào

việc các bên đã bắt đầu hay đang tham gia vào các thủ tục trọng tài, tố tụng tại Tòa án hoặc các cơ chế

giải quyết tranh chấp khác.

2. Trường hợp các bên đã thỏa thuận tiến hành hòa giải và có cam kết rõ ràng không khởi kiện trong một

khoảng thời gian xác định hoặc cho đến khi một sự kiện cụ thể xảy ra, cam kết đó phải được tuân thủ đối

với bất kỳ thủ tục trọng tài, tố tụng tại Tòa án hoặc cơ chế giải quyết tranh chấp nào liên quan đến tranh

chấp hiện tại hoặc tương lai. Tuy nhiên, cam kết này không ngăn cản một bên thực hiện các biện pháp

cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình theo nhận định của họ. Việc bắt đầu các thủ tục nói trên không

đương nhiên được coi là hành vi từ bỏ thỏa thuận hòa giải hoặc chấm dứt thủ tục hòa giải.”

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI
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a. Quy định trong Quy tắc của các trung tâm trọng tài quốc tế

1. XU HƯỚNG KẾT HỢP PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI 
– HÒA GIẢI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

QUY TẮC TRỌNG TÀI HKIAC 2024: ĐIỀU 36.2 

ĐIỀU 36: LUẬT ÁP DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC CÔNG BẰNG

“36.1 Hội đồng trọng tài sẽ giải quyết nội dung tranh chấp theo các quy phạm pháp luật mà các bên đã thỏa

thuận. Trừ khi có thỏa thuận khác, bất kỳ chỉ định nào về luật hoặc hệ thống pháp luật của một quốc gia nhất

định sẽ được hiểu là chỉ áp dụng luật thực định của quốc gia đó, không bao gồm các quy tắc xung đột pháp luật.

Trường hợp các bên không có thỏa thuận về luật áp dụng, hội đồng trọng tài sẽ xác định quy phạm pháp luật

phù hợp để áp dụng.

36.2 Hội đồng trọng tài chỉ có thể giải quyết tranh chấp theo nguyên tắc "amiable compositeur" (xét xử công

bằng) hoặc "ex aequo et bono" (theo lẽ công bằng) nếu các bên có thỏa thuận một cách minh thị.

36.3 Trong mọi trường hợp, hội đồng trọng tài sẽ căn cứ vào các điều khoản của hợp đồng liên quan để ra quyết

định và có thể xem xét các tập quán thương mại áp dụng đối với giao dịch liên quan.”

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

QUY TẮC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VIAC 2017: ĐIỀU 29

ĐIỀU 29: HÒA GIẢI

“Theo yêu cầu của các bên, Hội đồng Trọng tài tiến hành hòa giải. Biên

bản hòa giải thành phải được lập trong trường hợp hòa giải thành. Biên

bản hòa giải thành phải có chữ ký của các bên và chữ ký của các

Trọng tài viên hoặc Trọng tài viên duy nhất. Trong trường hợp này, Hội

đồng Trọng tài ra Quyết định công nhận hòa giải thành. Quyết định

công nhận hòa giải thành của Hội đồng Trọng tài có hiệu lực như Phán

quyết trọng tài.”

a. Quy định trong Quy tắc của các trung tâm trọng tài quốc tế

1. XU HƯỚNG KẾT HỢP PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI 
– HÒA GIẢI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

9
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a. Lợi ích về chi phí

1. XU HƯỚNG KẾT HỢP PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI 
– HÒA GIẢI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

• Med – Arb • Arb – Med – Arb

Phí hòa giải được hoàn (15%) 
(VND)Trị giá (USD)

1,200,000.00 1,000

12,546,000.00 100,000 

Phí trọng tài được
hoàn (30%) (VND)

Phí hòa giải
được hoàn (15%) 

(VND)
Trị giá (USD)

3,300,000.00 1,200,000.00 1,000

45,962,400.00 12,546,000.00 100,000 

1. Mức hoàn phí cho tranh chấp từ 1.000 USD: 8.000.000 VNĐ (Hòa giải) và 16.500.000 VNĐ 

(Trọng tài)

2. Mức hoàn phí cho tranh chấp từ 100.000 USD: 83.640.000 VNĐ (Hòa giải) và 153.208.000 VNĐ 

(Trọng tài)

11
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c. Công ước Singapore về Hòa giải (Công ước Liên Hợp quốc về
các thoả thuận giải quyết quốc tế thông qua hòa giải)

• Được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào năm 2018

• 57 bên ký kết và 15 bên tham gia (ngày 09 tháng 3 năm 2025)

Điều 6. Đơn hoặc yêu cầu song song

Nếu một đơn hoặc một yêu cầu liên quan đến thỏa thuận giải quyết tranh

chấp đã được đệ trình lên tòa án, hội đồng trọng tài hoặc bất kỳ cơ quan

có thẩm quyền nào khác có thể ảnh hưởng đến việc yêu cầu thi hành theo

Điều 4, cơ quan có thẩm quyền của Bên tham gia Công ước nơi cần có

sự trợ giúp, nếu xét thấy phù hợp, có thể hoãn việc ra quyết định và cũng

có thể, theo yêu cầu của một bên, yêu cầu bên kia đưa ra biện pháp bảo

đảm phù hợp.

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

“Để hòa giải thành công, không chỉ có hiểu biết pháp 

luật, có chuyên môn sâu mà quan trọng là phải có tấm 

lòng nhân ái và thiện tâm”

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình

Chính phủ khuyến khích các bên tranh chấp sử 

dụng hòa giải thương mại để giải quyết tranh 

chấp thương mại và các tranh chấp khác.

Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải 

thương mại và các hướng dẫn liên quan

d. Xu hướng kết hợp Trọng tài – Hòa giải tại Việt Nam

Đóng vai trò trong việc giải quyết tranh chấp

nhanh chóng, hiệu quả và thân thiện.

Luật Hòa giải và đối thoại tại Tòa án

Phó Thủ tướng
Nguyễn Hòa Bình

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI
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d. Xu hướng kết hợp Trọng tài – Hòa giải tại Việt Nam đang phát triển

Khuyến khích

hòa giải

01

Đảm bảo thi hành 

kết  quả hòa giải 

t rong nước và 

quốc tế

02

Trong t rường hợp 

hòa giải không thành 

công, thủ tục trọng 

tài đã tạm đình chỉ

t rước đó ngay lập

tức được tiếp tục

03

01

Các bên muốn hòa giải 

và cần bảo toàn thời 

hiệu khởi kiện

02

Các bên muốn hòa giải 

và thi hành thỏa thuận 

giải quyết ở nước ngoàiVIAC - VMC  
Quy trình l iên thông Arb-Med-Arb

Mục tiêu

Các bên

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

LIÊN THÔNG 
TRỌNG TÀI – HÒA GIẢI – TRỌNG TÀI 

HOÀN PHÍ 
TRỌNG TÀI

HOÀN PHÍ 
HÒA GIẢI 

(KHÔNG BAO 
GỒM PHÍ ĐĂNG 

KÝ HÒA GIẢI)

CÔNG NHẬN 
KẾT QUẢ HÒA 

GIẢI THÀNH 
TẠI VMC

HÒA GIẢI 
THÀNH TẠI 

VMC
TRƯỜNG HỢP

30%15%(i)

Theo biểu phí 
trọng tài VIAC

15%X(ii)

30%XX(iii)

ƯU ĐÃI VỀ PHÍ

15
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THỰC TIỄN ÁP DỤNG

VỤ VIỆC 01 • T ran h  c hấ p  l i ên  q ua n  đ ến  h ợp đ ồ ng  thu ê  tàu  h ạn  đ ị nh  với  g iá  t r ị  

h ơn 1 .1 00 . 000  USD.

• L uậ t  sư củ a  Côn g  ty L u ậ t  T NHH ANHISA đ ạ i  d i ện  ch o  Ng uyê n  đ ơn.

20/06/2024: Nộp Đơn Khởi Kiện

04/10/2024: Thành lập Hội đồng Trọng tài

19/10/2024: Quyết định tổ chức Cuộc họp sơ bộ (CMC)

08/12/2024: Tổ chức Cuộc họp sơ bộ (CMC) theo quyết định ngày 19/10/2024

Kết quả: Các bên đã đạt được thỏa thuận hòa giải trong CMC. Hội đồng Trọng
tài đã ban hành quyết định công nhận thỏa thuận của các bên.

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

17
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13 May 2023: 

Đơn khởi kiện

18 Aug 2023:

 Thành lập

Hội đồng

Trọng tài

14 Nov 2023: 

Quyết định mở
phiên họp

06 Dec 2023:

Tiến hành hòa giải 
trong phiên họp 1

Các bên đạt được 
thỏa thuận giải quyết 
và nộp lại thỏa thuận 
cho hội đồng trọng 

tài. Hội đồng trọng tài 
ban hành Quyết định
công nhận hòa giải
thành của các bên.

VỤ VIỆC 02 • Tra nh ch ấp p há t s in h từ c ác h ợp đồ n g d ịc h vụ vận ch u yể n hà n h

kh ác h hà ng kh ô ng từ Du b a i đế n Hàn Qu ốc

• Ông Đặn g Việ t An h g iữ va i t rò Chủ t ịc h Hộ i đ ồ ng Trọn g tà i

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

KHI KẾT HỢP HÒA GIẢI VÀ TRỌNG TÀI

19
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1. Lựa chọn hòa giải viên độc lập 

Hò a  g iả i  v i ên  đ ộ c  lập  g i úp  các  

b ên  tho ả i  m á i  t i ế t  lộ  th ôn g  t in

Đả m b ảo  t ín h  k hác h q ua n  c ủa 
T rọn g  tà i  v iên

Nh ữn g th ôn g t in b í m ật củ a các
b ên có th ể l àm gi ả m t ín h h iệ u
q uả

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

Tiết kiệm

thời gian & chi phí

T í n h h i ệ u q u ả

c ủ a

k ế t h ợ p h ò a

g i ả i t r o n g

t r ọ n g t à i

Gìn giữ mối quan hệ

hợp tác giữa các bên

Tăng khả năng 

tự nguyện thi hành

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI
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LS. ĐẶNG VIỆT ANH

anhisa.comanh@anhisa.com (+84) 983 467070 

Giám đốc điều hành ANHISA
Hòa giải viên, giảng viên CEDR

Hòa giải viên VMC
Thành viên Viện Trọng tài Singapore (SIArb)

Trọng tài viên VIAC

Luật sư Đặng Việt Anh

Giám đốc Điều hành Công ty Luật TNHH ANHISA
Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC)
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THAM LUẬN

KHẢ NĂNG RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT 

TRANH CHẤP QUA KẾT HỢP HÒA GIẢI - TRỌNG TÀI: 

THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ VẤN ĐỀ PHÁT SINH

LS. Hoàng Nguyễn Hạ Quyên

Luật sư Điều hành Công ty Luật TNHH LNT và Thành viên
Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC)

CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢIHỘI THẢO 02

MỤC LỤC

CÁC MÔ HÌNH KẾT HỢP PHƯƠNG THỨC HÒA GIẢI VÀ 

TRỌNG TÀI ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN THỰC TIỄN

MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VÀ VẤN ĐỀ PHÁT SINH

NHỮNG YẾU TỐ CẦN CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN 

MÔ HÌNH KẾT HỢP HÒA GIẢI - TRỌNG TÀI

01

02

03

CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢIHỘI THẢO 02

1
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1. CÁC MÔ HÌNH KẾT HỢP PHƯƠNG THỨC 

HÒA GIẢI VÀ TRỌNG TÀI ĐƯỢC ÁP DỤNG 

TRÊN THỰC TIỄN

Mô hình 1: Hòa giải trước khi tham gia tố tụng trọng tài

• Bối cảnh

o Có thỏa thuận trọng tài

o Không có thỏa thuận hòa giải

o Sau khi tranh chấp phát sinh, các bên mong muốn giải quyết trước 

bằng hòa giải tại tổ chức hòa giải thương mại

• Cách thức thực hiện và hệ quả
Thi hành kết 
quả hòa giải 

thành

Tiếp tục khởi
kiện tại Trọng

tài

Thỏa thuận bằng 
văn bản hoặc 

điều khoản hòa 
giải tại trung tâm 

hòa giải

Giải quyết tranh 
chấp theo quy 

trình hòa giải của 
một tổ chức hòa 

giải.

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

3
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Ưu và nhược điểm của Mô hình 1

Nhược điểmƯu điểm

Đối với các tranh chấp mà thời hiệu 
khởi kiện sắp hết, việc tham gia hòa
giải có thể có rủi ro

Đảm bảo hòa khí

Gây đình trệ trong giải quyết tranh
chấp nếu không đặt ra thời hạn cụ thể 
cho việc tiến hành hòa giải

Tiết kiệm thời gian nếu hòa giải thành

Gia tăng chi phí giải quyết tranh chấp
nếu hòa giải không thành

Tiết kiện chi phí nếu hòa giải thành

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

Mô hình 2: Hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp 
bằng trọng tài

• Bối cảnh:

o Trong quá trình tham gia tố tụng trọng tài, các bên muốn tiến

hành hòa giải tại trung tâm hòa giải

• Cách thức thực hiện:

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

5
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Ưu và nhược điểm của Mô hình 2

Nhược điểmƯu điểm

Trì hoãn tố tụng trọng tài, đặc biệt khi 
hòa giải không thành

Rút ngắn thời gian giải quyết tranh
chấp

Tốn kém chi phí nhiều hơn
Giảm thiểu được một số thủ tục phức 
tạp phát sinh trong quá trình tố tụng 
trọng tài

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

Quy trình liên thông
Trọng tài – Hòa giải – Trọng tài

(Arb-Med-Arb)

Khởi kiện

A2

B1

2 ngày

A1

60 ngày 2 ngày

B2

<
<

 T
h

ô
n

g
 b

áo

<
<

 T
h

ô
n

g
 b

áo

60 ngày

T
h

ô
n

g
 b

áo
>

>

Tiếp
tục
tố
tụng

Cộng
nhận

Đình
chỉ

Không
HG 

thành

HG 
thành
một
phần

HG 
thành
toàn 
bộ

Tạm dừng tố tụng
Tố tụng trọng tài

Bắt đầu hòa giải

Tiến hành hòa giải

T
h

ô
n

g
 b

áo
>

>

Kết thúc hòa giải
Yêu cầu hòa giải

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI
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Mô hình 3: Hòa giải tiến hành song song với Trọng tài

• Bối cảnh:

• Mục tiêu: Rút ngắn tối đa thời gian 

giải quyết tranh chấp

• Giải pháp của các bên: Kết hợp 

trọng tài và hòa giải trong cùng một vụ 

việc

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

Mô hình 3: Hòa giải tiến hành song song với Trọng tài
• Cách thức thực hiện:

Xác lập song song hai
thỏa thuận

Tiến hành đồng thời hai
quy trình

Kết quả

 Các bên xác lập thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận hòa giải bằng văn bản.

 Một bên nộp đơn khởi kiện ra trọng tài, vụ tranh chấp được giải quyết theo trình tự, thủ 
tục tố tụng trọng tài.

 Cùng lúc, bên này cũng có thể nộp yêu cầu hòa giải ra một tổ chức hòa giải để giải quyết 
theo trình tự, thủ tục hòa giải.

 Tùy vào diễn biến vụ việc, các bên có thể:

 Trường hợp hòa giải thành và kết thúc trước trọng tài, các bên sẽ thi hành theo văn bản 
kết quả hòa giải thành và rút đơn khởi kiện, yêu cầu đình chỉ vụ tranh chấp tại trọng tài. 

 Trường hợp hòa giải không thành mà quy trình tố tụng trọng tài vẫn đang diễn ra, các 
bên tiếp tục giải quyết tranh chấp theo quy trình tố tụng trọng tài (trừ khi các bên có thỏa 
thuận khác).

 Trường hợp có phán quyết trọng tài và tố tụng trọng tài kết thúc trước hòa giải, các 
bên phải thi hành theo phán quyết và có thông báo về việc chấm dứt hòa giải.

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI
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Ưu và nhược điểm của Mô hình 3

Nhược điểmƯu điểm

Có áp lực lớn về mặt chi phí cho các bên khi tham gia

cùng lúc 2 quy trình tố tụng.

Thời gian giải quyết tranh chấp được rút ngắn một

cách tối đa.

Yêu cầu sự kiểm soát chặt chẽ về mặt thời hạn trong

tố tụng: Để việc vận hành 2 quy trình song song hiệu

quả, Hội đồng Trọng tài, hòa giải viên và các bên cần

phải xây dựng các thời hạn cụ thể cho từng giai đoạn

để tránh quy trình này ảnh hưởng hoặc gây cản trở

quy trình còn lại.

Thúc đẩy các bên liên quan giải quyết tranh chấp

nhanh chóng.

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

Ưu và nhược điểm của Mô hình 3

Nhược điểmƯu điểm

Các bên phải theo dõi sát sao về diễn biến tố tụng tại

trọng tài và hòa giải để có những đề xuất đối với Hội

đồng Trọng tài hoặc Hòa giải viên khi điều phối tố tụng

trọng tài hoặc điều phối thủ tục hòa giải.

Tính hiệu quả trong giải quyết tranh chấp được nâng cao

khi việc giải quyết tranh chấp vừa được điều phối giải

quyết bởi Hội đồng Trọng tài và Hòa giải viên.

Yêu cầu về liên thông thông tin khi vận hành song song

hai quy trình: Do vận hành cùng lúc, tiến độ giải quyết và

các vấn đề phát sinh trong thủ tục tố tụng trọng tài/hòa

giải phải được thông báo, cập nhật liên tục cho HĐTT và

hòa giải viên. Điều này sẽ đặt áp lực lớn lên các bên

trong tranh chấp, cũng như gây khó khăn cho HĐTT hay

hòa giải viên trong quá trình xử lý vụ việc nếu không có

thông tin kịp thời.

Tăng khả năng kiểm soát việc giải quyết tranh chấp của

các bên: Trong trường hợp triển khai thủ tục song song,

các bên có thể dừng hoặc điều chỉnh quy trình tố tụng

trọng tài/hòa giải (theo quy định pháp luật và quy tắc của

trung tâm) một cách tương đối chủ động trên cơ sở diễn

biến vụ tranh chấp.

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI
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2. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG

VÀ VẤN ĐỀ PHÁT SINH

Tóm tắt vụ tranh chấp:

 Công ty A (kinh doanh bất động sản) và Bà Nguyễn Thị B

ký kết thỏa thuận mua bán BĐS

 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bà B nhận thấy công

ty A không bàn giao BĐS đúng thời hạn. Do đó, bà B cho

rằng công ty A vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng

 Bà B đã thanh toán theo tiến độ cho Công ty A hơn 80%

giá trị chuyển nhượng BĐS.

 Công ty A cho rằng do quy định pháp luật BĐS thay đổi dẫn

đến khả năng thực hiện hợp đồng của công ty A bị ảnh

hưởng, dẫn đến chậm bàn giao. Đây là trở ngại khách

quan.

2.1 Hòa giải trước khi tiến hành tố tụng

Tiến trình hòa giải - trọng tài:

• Tại hợp đồng, các bên chỉ có thỏa

thuận trọng tài, không có thỏa thuận

hòa giải

• Bà B gửi Văn bản đề nghị hòa giải

đến VMC và thông qua VMC gửi đến

công ty A, đề nghị hòa giải.

• Công ty A không phản hồi

⇨ Thủ tục hòa giải không được thực hiện

(theo khoản 4, Điều 4 Quy tắc hòa giải

VMC)

⇨ Không dạt được thỏa thuận hòa giải,

bà B khởi kiện công ty A ra VIAC

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI
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• Tóm tắt vụ tranh chấp:

2.2. Hòa giải trong quá trình tố tụng trọng tài:

Công ty H (DN FDI 
có vốn Hàn Quốc)

Công ty N (DN FDI 
có vốn Nhật Bản)

Hợp đồng
xây dựng

Tranh chấp

Sau nhiều năm triển khai 
với nhiều lần gia hạn thời 
gian hoàn thành nghĩa vụ 
thanh toán, CĐT (Cty N) 
vãn chưa thanh toán hết 
cho NT (Cty H).

Công ty N không đồng ý, 
cho rằng điều kiện, quy 
trình thanh toán chưa có 
đủ cơ sở pháp lý.

• Tiến trình hòa giải:

 Nhà thầu nộp đơn kiện chủ đầu tư tại VIAC

 Sau khi Hội đồng Trọng tài (HĐTT) được thành lập, các bên đề xuất tạm dừng tố tụng để hòa giải tại VMC.

 Việc hòa giải gặp trở ngại do chưa có phương án đồng thuận, có khả năng kéo dài hòa giải.

 Nhà thầu yêu cầu tiếp tục tố tụng trọng tài tại VIAC

 Từ thời điểm Nhà thầu có đơn yêu cầu tiếp tục tại trọng tài, thủ tục tố tụng trọng tài được khởi động lại, song

song với đó, thủ tục hòa giải tại VMC vẫn diễn ra. (Hòa giải – Trọng tài diễn ra song song)

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

3. NHỮNG YẾU TỐ CẦN CÂN NHẮC 

KHI LỰA CHỌN MÔ HÌNH KẾT HỢP 

HÒA GIẢI – TRỌNG TÀI

15
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(i) Mức độ thiện chí giải quyết tranh chấp của các bên: Giải pháp kết hợp

hai phương thức cần căn cứ trên mức độ thiện chí của các bên để

Tránh việc kết hợp trở thành nguyên nhân trì hoãn

Lựa chọn phương thức phù hợp để rút ngắn thời gian xử lý tranh chất

(ii) Mức độ phức tạp của vụ tranh chấp:

 Tranh chấp phức tạp, kéo dài, đối tác không thiện chí Ưu tiên trọng tài

 Tranh chấp đơn giản, có thiện chí Xem xét hòa giải hoặc kết hợp cả hai

3. Những yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn mô hình 
kết hợp hòa giải – trọng tài

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

(iii) Diễn biến tranh chấp: 

Theo dõi diễn biến tranh chấp để:

 Lựa chọn thứ tự áp dụng (hòa giải trước/trọng tài trước)

 Quyết định áp dụng song song nếu cần thiết

(iv) Chiến lược của doanh nghiệp khi áp dụng kết hợp hai phương thức:

Doanh nghiệp cần có chiến lược:

 Theo dõi, kiểm soát tình hình tố tụng

 Đề xuất kịp thời với HĐTT hoặc hòa giải viên

 Sử dụng dịch vụ pháp lý & hỗ trợ từ luật sư

3. Những yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn mô hình 
kết hợp hòa giải – trọng tài

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI
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LS. Hoàng Nguyễn Hạ Quyên

Luật sư Điều hành Công ty Luật TNHH LNT và Thành viên
Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC)

19
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CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢIHỘI THẢO 02

THAM LUẬN

PHÂN ĐỊNH VAI TRÒ VÀ CÁCH LỰA CHỌN

TRỌNG TÀI VIÊN VÀ HÒA GIẢI VIÊN KHI KẾT HỢP 

NHIỀU PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Luật sư Ngô Quỳnh Anh (Annie Ngo)

Luật sư Điều hành Công ty Luật TNHH Cộng sự Tinh Tú (EPLegal Limited)

MỤC LỤC

CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢIHỘI THẢO 02

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM

MÔ HÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KẾT HỢP TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI 

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRỌNG TÀI VIÊN VÀ HÒA GIẢI VIÊN

THỰC TIỄN HÀNH NGHỀ CỦA TRỌNG TÀI VIÊN VÀ HÒA GIẢI VIÊN Ở VIỆT NAM

01

02

03

04

NHỮNG KHÓ KHĂN KHI LỰA CHỌN TRỌNG TÀI VIÊN/HÒA GIẢI VIÊN KHI TIẾN 
HÀNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KẾT HỢP

05

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ06

KIẾN NGHỊ07
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QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM

 Sự giao thoa giữa Trọng tài – Hòa giải đặt ra nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ 

trên thực tiễn thực thi, nhất là khi quy định của pháp luật Việt Nam về 

tiêu chuẩn trọng tài viên (TTV) và hòa giải viên (HGV) chưa được ghi 

nhận đủ minh thị và chi tiết.

 Quy định pháp luật Việt Nam về tiêu chuẩn đối với TTV & HGV:

Đối với TTV Đối với HGV

• Luật Trọng tài Thương mại:

o Điều 20 

o Điều 21

• Quy tắc đạo đức Trọng tài 

viên do Trung tâm Trọng tài 

ban hành

• Nghị định 22/2017:

o Điều 7

o Điều 9

o Điều 10

• Tiêu chuẩn về Quy tắc đạo đức và 

hành nghề do tổ chức hòa giải đặt ra

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

Nhận xét:

Pháp luật Việt Nam đã có những quy định cơ bản đối với người hành 
nghề Trọng tài viên và Hòa giải viên:

• Tuy nhiên, các quy định này vẫn chưa cụ thể và rõ ràng về vai trò 
cũng như tiêu chuẩn của Trọng tài viên và Hòa giải viên, đặc biệt 
trong trường hợp các bên lựa chọn phương thức giải quyết tranh 
chấp kết hợp.

• Chỉ có Điều 9.2.đ của Nghị định 22/2017 quy định gián tiếp:

“2. Hòa giải viên thương mại có các nghĩa vụ sau đây: 

đ) Không được đồng thời đảm nhiệm vai trò đại diện hay tư vấn cho một trong các bên, không được đồng 
thời là trọng tài viên đối với cùng vụ tranh chấp đang hoặc đã tiến hành hòa giải, trừ trường hợp các bên có 
thỏa thuận khác.” 

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

3
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MÔ HÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KẾT HỢP TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

a. MED – ARB:  Đây là phương thức kết hợp phổ biến nhất. 

Các bên tiến hành hòa giải
Nộp đơn khởi kiện 

ra trọng tài
Tiến hành tố tụng 

trọng tài
không đạt được thỏa 

thuận hòa giải thành

Thực hiện quy trình 

tố tụng trọng tài

b. ARB - MED:  Đây là phương thức đảo ngược với phương thức Med - Arb. 

Tiến hành giải quyết tranh 
chấp bằng hòa giải

HĐTT tiến hành 

hòa giải

Các bên yêu cầu tạm đình chỉ quá 
trình tố tụng trọng tài để hòa giải

Tiến hành giải quyết tranh 
chấp bằng hòa giải

lựa chọn hòa giải viên, 

trung tâm hòa giải

Các bên yêu cầu HĐTT 
tổ chức hòa giải

hoặc

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

MÔ HÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KẾT HỢP TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

c. ARB – MED – ARB:  Sơ đồ được tham khảo Quy trình liên thông của Arb-Med-Arb của VIAC

T
hô

ng
 b

áo

02 
ngày Tố tụng trọng tài ( 60 ngày)

Yêu cầu 
hòa giải Tiến hành hòa giải ( 60 ngày) 02 ngày

Tiếp tục 
tố tụng

Công 
nhận

Đình chỉ

Không 
hoà giải 
thành

Hoà giải 
thành một 

phần

Hoà giải 
thành toàn 

bộ

C
ó 

nh
u 

cầ
u 

 t
iế

n 
hà

nh
 A

rb
 –

 M
ed

 –
 A

rb
 t

ại
 

th
ờ

i đ
iể

m
 n

ộp
 đ

ơ
n 

kh
ở

i k
iệ

n

Khởi 
kiện

T
hô

ng
 b

áo

Trước khi thành lập 
HĐTT

Có nhu cầu sử dụng Arb – Med – Arb 

T
hô

ng
 b

áo

T
hô

ng
 b

áo

Bắt đầu 
hòa giải

Tạm dừng tố tụng

Kết thúc hòa giải

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI
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MÔ HÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KẾT HỢP TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

Trong tất cả trường hợp trên, quá trình trọng tài được quản lý bởi VIAC theo Quy 
tắc Trọng tài của VIAC và việc hòa giải được thực hiện bởi hòa giải viên độc lập 

được chỉ định theo Quy tắc Hòa giải của VMC.

Trong tất cả trường hợp trên, quá trình trọng tài được quản lý bởi VIAC theo Quy 
tắc Trọng tài của VIAC và việc hòa giải được thực hiện bởi hòa giải viên độc lập 

được chỉ định theo Quy tắc Hòa giải của VMC.

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA 
TRỌNG TÀI VIÊN & HÒA GIẢI VIÊN

Do đặc thù riêng của từng phương thức, yêu 

cầu đối với Trọng tài viên và Hòa giải viên cũng 

có những khác biệt nhất định, đặc biệt là về 

vai trò trong quá trình giải quyết tranh chấp.

HÒA GIẢI VIÊN

Vai trò:

 Tạo điều kiện cho các bên đàm phán 

 Hỗ trợ các bên đạt được thỏa thuận

Kỹ năng cần thiết:

 Thành thạo các kỹ năng giao tiếp và tâm lý cần 

thiết

TRỌNG TÀI VIÊN

Vai trò:

 Phân định phạm vi trách nhiệm các bên trên cơ 

sở chứng cứ và quyền, nghĩa vụ pháp lý để ra 

PQTT.

Kỹ năng cần thiết:

 Khả năng phân tích các vấn đề pháp lý và thực 

tế và đưa ra quyết định công bằng

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI
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Số lượng hòa giải viên thương mại vụ việc hiện nay vẫn chưa có thống kê đầy đủ, cho thấy việc 
hành nghề hòa giải viên tại Việt Nam chưa thực sự phổ biến như đối với trọng tài viên. 

Khoảng 700
Trọng tài viên

Một số trọng tài viên 
là người nước ngoài

VMC

VICMC

58
HGV

63
HGV

5 HGV 
nước ngoài

13 HGV 
nước ngoài

Hơn 100
Hòa giải viên 
thương mại 
vụ việc đã 
đăng ký

Theo thống kê của VIAC, tính đến năm 
2023, có 17 trung tâm hòa giải thương 
mại được Bộ Tư pháp cấp giấy phép 
thành lập, 8 trung tâm trọng tài được bổ 
sung chức năng hòa giải thương mại.

THỰC TIỄN HÀNH NGHỀ CỦA CÁC TRỌNG TÀI VIÊN VÀ HÒA GIẢI VIÊN 
Ở VIỆT NAM

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

NHỮNG KHÓ KHĂN KHI LỰA CHỌN TRỌNG TÀI VIÊN/HÒA GIẢI VIÊN 
KHI TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KẾT HỢP

• Xung đột vai trò giữa trọng tài viên và hòa giải viên 

Trọng tài viên
chỉ định

Hòa giải viên

các bên

Đưa ra phán quyết 
dựa trên bằng chứng 
và quy định pháp luật

Trung gian hỗ trợ các 
bên thương lượng để 
đạt được thỏa thuận

Xung đột lợi ích, ảnh hưởng đến tính công bằng 
của quá trình giải quyết tranh chấp

Thách thức lớn nhất: 
là đảm bảo tính trung 
lập và khách quan khi 
chuyển đổi vai trò

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

9

10



3/21/2025

6

NHỮNG KHÓ KHĂN KHI LỰA CHỌN TRỌNG TÀI VIÊN/HÒA GIẢI VIÊN 
KHI TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KẾT HỢP

• Khó khăn trong phát triển đội ngũ trọng tài viên kiêm hòa giải viên chất lượng cao

HẠN CHẾ
Số lượng trọng tài viên và 
hòa giải viên thương mại

Chuyên gia có thể đảm 
nhiệm đồng thời hai vai trò

700 
trọng tài viên

Khoảng hơn 100
hòa giải viên

Chưa có nhiều chương 
trình đào tạo chuyên sâu 
về kết hợp trọng tài và 
hòa giải để đào tạo, 
nâng cao trình độ và kinh 
nghiệm thực tiễn cho đội 
ngũ này

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

NHỮNG KHÓ KHĂN KHI LỰA CHỌN TRỌNG TÀI VIÊN/HÒA GIẢI VIÊN 
KHI TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KẾT HỢP

TRỌNG TÀI VIÊN HÒA GIẢI VIÊN

• Được lựa chọn dựa trên chuyên môn 
pháp lý, khả năng áp dụng pháp luật

• Quá trình lựa chọn yêu cầu chặt chẽ 
về pháp lý và thủ tục

• Thẩm quyền đưa ra phán quyết có tính 
ràng buộc

• Được lựa chọn dựa trên kỹ năng đàm 
phán, trung gian và thúc đẩy đối thoại 
giữa các bên

• Quá trình lựa chọn linh hoạt hơn, nhấn 
mạnh vào kỹ năng mềm, kinh nghiệm 
trong việc xây dựng đồng thuận và khả 
năng duy trì tính trung lập

• Hướng đến một thỏa thuận chung, 
thay vì áp đặt quyết định

Việc lựa chọn hòa giải viên có nhiều điểm khác biệt so với trọng tài viên do tính chất riêng của hai 
vai trò này:

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI
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NHỮNG KHÓ KHĂN KHI LỰA CHỌN TRỌNG TÀI VIÊN/HÒA GIẢI VIÊN 
KHI TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KẾT HỢP

Lo ngại về tính 
khách quan

Người từng giữ vai 
trò trọng tài viên 
hoặc có mối liên hệ 
với một trong các 
bên tranh chấp

Những khác biệt giữa trọng tài viên và hòa giải viên tạo ra thách thức bổ sung 
khi kết hợp cả hai vai trò trong cùng một quy trình giải quyết tranh chấp.

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

• Kiến thức chuyên ngành/vấn đề cụ thể

• Chi phí

• Hiệu quả

• Trọng tài viên hoặc người hòa giải từ 
một quốc gia bên thứ ba

• Trình độ chính thức

• Ngôn ngữ

• Đạo đức tốt 

• Sự hiểu biết về văn hóa

• Kinh nghiệm giải quyết tranh chấp

Các yếu tố được đánh 
giá “rất hài lòng” hoặc 
“khá hài lòng” liên quan 
đến trọng tài viên

Các yếu tố được đánh 
giá “rất hài lòng” hoặc 
“khá hài lòng” liên quan 
đến hòa giải viên

Các yếu tố được đánh giá là 
“hoàn toàn quan trọng” hoặc 
“quan trọng” trong việc lựa 
chọn trọng tài viên hoặc 
người hòa giải trong các thủ 
tục giải quyết tranh chấp 
theo chế độ hỗn hợp

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI
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KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

 Luật trọng tài của Úc quy định rằng vai trò trọng tài sẽ tự động chấm dứt 

sau khi kết thúc quá trình hòa giải, trừ khi tất cả các bên có văn bản đồng 

ý cho phép trọng tài viên tiếp tục giải quyết tranh chấp. 

 Tuy nhiên, nếu các bên thực sự mong muốn trọng tài viên tiếp tục thực 

hiện vai trò của mình sau khi hòa giải kết thúc, luật pháp hạn chế quyền 

từ chối của trọng tài viên với lý do họ đã tham gia vào quá trình hòa giải.

 Theo Đạo luật Trọng tài Hồng Kông, các trọng tài viên được phép đóng 

vai trò hòa giải viên nhưng phải tuân thủ quy trình minh bạch, chẳng hạn 

như yêu cầu sự đồng ý của các bên trước khi chuyển đổi vai trò. 

 Nếu hòa giải không thành công, trọng tài viên phải tiết lộ những thông tin 

họ đã tiếp nhận trong quá trình hòa giải và đảm bảo không bị ảnh hưởng 

khi đưa ra phán quyết
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HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

1. Quy định rõ ràng về điều kiện kiêm 

nhiệm trọng tài viên – hòa giải viên

KIẾN NGHỊ

2. Xây dựng cơ chế đảm bảo tính 

trung lập và ngăn ngừa xung đột lợi 

ích

3. Quy định cụ thể, rõ ràng hơn về 

tiêu chí lựa chọn hòa giải viên

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

15

16



3/21/2025

9

1. Lựa chọn chuyên gia có đủ 

tiêu chuẩn

KHUYẾN NGHỊ CHO CÁC BÊN TRANH CHẤP

2. Cân nhắc tính trung lập và 

khách quan

3. Thỏa thuận trước về quy trình 

chuyển đổi vai trò

4. Quyền yêu cầu trọng tài viên hoặc 

hòa giải viên độc lập

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

Luật sư Ngô Quỳnh Anh (Annie Ngo)

Luật sư Điều hành
Công ty Luật TNHH Cộng sự Tinh Tú (EPLegal Limited)
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THAM LUẬN

KHUYẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ 

GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP TRONG THIẾT KẾ, 

VẬN HÀNH THỎA THUẬN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

PGS. TS. Dương Anh Sơn

Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp. Hồ Chí Minh (UEF)
Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢIHỘI THẢO 02

MỤC LỤC

XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

THỰC TIỄN XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHI THIẾT KẾ 

THỎA THUẬN VỀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

01

02

03

CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢIHỘI THẢO 02
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XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

1. XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

     HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

• Quy định pháp luật hiện nay, các phương thức giải quyết 

tranh chấp kinh doanh thương mại bao gồm:

 Thương lượng

 Hòa giải

 Trọng tài 

 Tòa án

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI
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1. XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

     HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

• Xác định thẩm quyền của Trọng tài và Tòa án

 Trọng tài thương mại có thẩm quyền nếu các bên có thỏa 

thuận trọng tài hợp lệ theo Luật Trọng tài thương mại 2010. 

 Tòa án có thể giải quyết tranh chấp trong một số trường hợp 

như thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc không thể thực hiện. 

 Nếu tranh chấp có cả thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận giải 

quyết tại tòa án, cách xử lý phụ thuộc vào thời điểm nộp đơn 

khởi kiện ở Tòa án hoặc Trọng tài và yêu cầu đơn kiện. 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP và Luật Trọng tài Thương mại 2010

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

THỰC TIỄN XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
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• Trong thời gian qua, trong một số trường hợp thỏa thuận trọng tài bị Tòa án tuyên vô hiệu

do rơi vào những trường hợp sau:

i. Các bên không có thỏa thuận trọng tài hoặc hình thức của thoả thuận trọng tài không phù

hợp với quy định tại Điều 16 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

ii. Thỏa thuận về trọng tài rơi vào trường hợp không thể thực hiện được nên bị xem là vô hiệu.

iii. Các bên đơn phương thay đổi hoặc lựa chọn cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp

khác với thỏa thuận ban đầu.

2. THỰC TIỄN XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

    HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 

KHI THIẾT KẾ THỎA THUẬN VỀ 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
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Trong trường hợp doanh nghiệp lựa chọn giải quyết tranh chấp

bằng trọng tài

• Các bên nên bổ sung thỏa thuận về thẩm quyền của trọng tài trong 

chính hợp đồng đang giao kết

• Sử dụng điều khoản mẫu về thỏa thuận trọng tài để tránh tình trạng 

thỏa thuận trọng tài bị xem là vô hiệu khi có tranh chấp phát sinh.

Các vấn đề cần lưu ý:

 Cần nghiên cứu sự khác biệt về

thời gian, chi phí tố tụng, mức

độ linh hoạt và tính bảo mật

trong quá trình giải quyết vụ

việc giữa Tòa án và Trọng tài

 Xem xét việc lựa chọn 

ngôn ngữ 

 Chọn luật áp dụng

 Chọn địa điểm giải quyết 

tranh chấp

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

Trong trường hợp doanh nghiệp lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng 

phương thức hòa giải:

• Tương tự như trọng tài, thỏa thuận hòa giải có thể được xác lập trước 

hoặc sau khi phát sinh tranh chấp. 

Các vấn đề cần lưu ý:

 Lựa chọn tổ chức hòa giải:

Trong thỏa thuận hòa giải, các

bên cần chỉ định rõ một tổ chức

hòa giải cụ thể.

 Lựa chọn quy tắc hòa giải: các

bên có quyền lựa chọn quy tắc

hòa giải của tổ chức hòa giải

thương mại hoặc tự thỏa thuận

 Lựa chọn hòa giải viên: các bên cần

cân nhắc về tính chuyên môn và sự

trung lập khi lựa chọn hòa giải viên.

Các bên có thể yêu cầu tổ chức hòa

giải chỉ định HGV, nếu không lựa chọn

đước

 Bảo mật thông tin: cần thỏa thuận/ có

chế tài nếu vi phạm nghĩa vụ bảo mật

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI
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Trong trường hợp doanh nghiệp lựa chọn kết hợp hai phương thức 

giải quyết tranh chấp hòa giải – trọng tài

• Các mô hình kết hợp Hòa giải – Trọng tài: 

(i) Hòa giải trước, trọng tài sau; 

(ii) Yêu cầu tạm dừng hoặc dừng tố tụng trọng tài để chuyển sang hòa giải; 

(iii) Hòa giải triển khai song song với thủ tục trọng tài.

Các vấn đề cần lưu ý:
 Thỏa thuận rõ về thời hạn giải

quyết tranh chấp; thời điểm

chuyển đổi phương thức giải

quyết tranh chấp: cần thỏa thuận

ngay từ đầu về thời hạn cho quá

trình hòa giải để tránh lạm dụng kéo

dài thời gian

 Thỏa thuận về chi phí khi áp dụng kết

hợp hòa giải và trọng tài: cần xem xét

về vấn đề phân chia chi phí

 Thỏa thuận về việc lựa chọn trọng tài

viên/hòa giải viên: cân nhắc lựa chọn

những chủ thể khác nhau

HỘI THẢO 02: CHIẾN LƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

PGS. TS. Dương Anh Sơn

Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp. Hồ Chí Minh (UEF)
Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
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